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I Cán bộ, công chức cấp xã

1 NGHỈ THÔI VIỆC 7,577,782,875

1.1 Huỳnh Tấn Dũng 09/02/1974 Nam
Đại 

học

Phó 

Trưởng 

ban 


Ban Xây 

dựng Đảng xã 

Vạn Tường

3.33 01/02/2024 0.25 0.90 10,471,500
14 năm 2 

tháng

51 tuổi 

6 tháng
31/8/2025

10 

năm 6 

tháng

x 761,801,625
Có đơn 

xin nghỉ

Tự 

nguyện 

xin nghỉ 

thôi việc

1.2 Nguyễn Văn Đồng 5/20/1974 Nam
Đại 

học

Chuyên 

viên 


Cơ quan Ủy 

ban MTTQ 

Việt Nam xã 

Vạn Tường

3.33 01/8/2025 0.15 0.87 10,179,000 17 năm
51 tuổi 

3 tháng
31/8/2025

10 

năm 9 

tháng

x 778,693,500
Có đơn 

xin nghỉ

Tự 

nguyện 

xin nghỉ 

thôi việc

1.3 Nguyễn Thị Kiều 02/9/1976 Nữ
Đại 

học

Chuyên 

viên 

Văn phòng 

Đảng ủy xã 

Vạn Tường

3.33 01/5/2025 0.15 0.87 10,179,000
14 năm 4 

tháng

48 tuổi 

11 

tháng

31/8/2025

11 

năm 1 

tháng

x 740,522,250
Có đơn 

xin nghỉ

Tự 

nguyện 

xin nghỉ 

thôi việc

1.4 Nguyễn Văn Long 3/26/1975 Nam
Đại 

học

Chuyên 

viên 


Cơ quan Ủy 

ban MTTQ 

Việt Nam xã 

Vạn Tường

2.67 10/28/2024 0.15 0.71 8,248,500
9 năm 10 

tháng

50 tuổi 

5 tháng
31/8/2025

11 

năm 7 

tháng

x 544,401,000
Có đơn 

xin nghỉ

Tự 

nguyện 

xin nghỉ 

thôi việc

1.5 Tiêu Viết Tiến 12/10/1979 Nam
Đại 

học

Chuyên 

viên 


Cơ quan Ủy 

ban MTTQ 

Việt Nam xã 

Vạn Tường

2.67 05/5/2024 0.15 0.71 8,248,500 9 năm 8 tháng
45 tuổi 

8 tháng
31/8/2025

16 

năm 4 

tháng

x 544,401,000
Có đơn 

xin nghỉ

Tự 

nguyện 

xin nghỉ 

thôi việc

1.6 Mai Thanh 10/10/1973 Nam
Đại 

học

Chuyên 

viên 


Cơ quan Ủy 

ban MTTQ 

Việt Nam xã 

Vạn Tường

3.33 3/14/2025 0.15 0.87 10,179,000
13 năm 6 

tháng

51 tuổi 

10 

tháng

31/8/2025

10 

năm 2 

tháng

x 725,253,750
Có đơn 

xin nghỉ

Tự 

nguyện 

xin nghỉ 

thôi việc

1.7 Đinh Ngọc Hậu 8/10/1978 Nam
Đại 

học

Chuyên 

viên 


Cơ quan Ủy 

ban MTTQ 

Việt Nam xã 

Vạn Tường

3.66 01/8/2023 0.15 0.95 11,144,250
21 năm 8 

tháng 

47 tuổi 

0 tháng
31/8/2025

15 

năm 0 

tháng

x 936,117,000
Có đơn 

xin nghỉ

Tự 

nguyện 

xin nghỉ 

thôi việc

1.8 Nguyễn Văn Thanh 11/24/1974 Nam
Đại 

học

Phó 

Chủ 

tịch 


Cơ quan Ủy 

ban MTTQ 

Việt Nam xã 

Vạn Tường

4.32 01/8/2025 0.2 1.13 13,221,000
26 năm 4 

tháng 

50 tuổi 

9 tháng
31/8/2025

11 

năm 3 

tháng

x 1,199,805,750
Có đơn 

xin nghỉ

Tự 

nguyện 

xin nghỉ 

thôi việc

1.9 Nguyễn Văn Tuấn 7/10/1983 Nam
Đại 

học

Chuyên 

viên 


Cơ quan Ủy 

ban MTTQ 

Việt Nam xã 

Vạn Tường

3.66 03/10/2024 0.15 0.95 11,144,250 14 năm 
42 tuổi 

1 tháng
31/8/2025

19 

năm 

11 

tháng

x 802,386,000
Có đơn 

xin nghỉ

Tự 

nguyện 

xin nghỉ 

thôi việc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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XÃ VẠN TƯỜNG
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1.10 Nguyễn Hồng Linh 02/7/1979 Nam
Đại 

học

Chuyên 

viên 


Cơ quan Ủy 

ban MTTQ 

Việt Nam xã 

Vạn Tường

2.67 12/11/2023 0.15 0.71 8,248,500 9 năm 8 tháng
46 tuổi 

1 tháng 
31/8/2025

15 

năm 

11 

tháng 

x 544,401,000
Có đơn 

xin nghỉ

Tự 

nguyện 

xin nghỉ 

thôi việc

2 2,495,997,563

2.1 Ngô Văn Vương 7/25/1971 Nam Đại học

Phó 

Trưởng 

Ban

Ban Xây 

dựng Đảng xã 

Vạn Tường

4.98 01/7/2024 0.25 1.31 15,297,750
27 năm 5 

tháng

54 tuổi 

1 tháng
31/8/2025

7 năm 

11 

tháng

x 1,472,408,438
Có đơn 

xin nghỉ

Nghỉ hưu 

trước tuổi

2.2 Phạm Thanh Hải 06/3/1970 Nam Đại học
Phó Chủ 

nhiệm

Cơ quan Ủy 

ban Kiểm tra 

Đảng ủy xã 

Vạn Tường

3.66 03/10/2024 0.25 0.98 11,436,750
21 năm 10 

tháng

55 tuổi 

5 tháng
31/8/2025

6 năm 

7 

tháng

x 1,023,589,125
Có đơn 

xin nghỉ

Nghỉ hưu 

trước tuổi

10,073,780,438

HƯU TRƯỚC TUỔI

TỔNG CỘNG: 12 NGƯỜI
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